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Thứ hai,  ngày 30 tháng 3 năm 2020 

Ôn luyện Tiếng Việt 

1. Luyện đọc: 

Nhà bà 

Sân nhà bà ở quê có giàn bí. Từ mặt đất, bí bò ra, phủ tràn từ giàn ra cả lan can sắt. Lá 

bí xoè ra, mặt lá bí có tơ như phủ phấn. Nụ hoa bí nho nhỏ. Quả bí khi to thì vỏ nhạt dần. Bà 

và bé rất quý giàn bí ở sân. 

   Trả lời câu hỏi: 

- Sân nhà bà có gì ? 

 ...................................................................................................................................  

- Lá bí như thế nào ? 

 .....................................................................................................................................  

2. Luyện viết:  

     Bài: “Nhà bà” 
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Ôn luyện Toán 

1. Viết các số sau:   

a) Mười:............................ 

Mười một:..................... 

Mười ba:......................... 

Mười bốn:....................... 

Mười lăm:....................... 

Mười bảy:...................... 

Mười tám:...................... 

Mười chín:...................... 

Hai mươi:....................... 

b)  Một chục:.................... 

Một chục và một đơn vị: 11 

Một chục và ba đơn vị: ..................... 

Một chục và bốn đơn vị:.................... 

Một chục và năm đơn vị:................... 

Một chục và bảy đơn vị:................... 

Một chục và tám đơn vị:................... 

Một chục và chín đơn vị:.................. 

Hai chục:.................... 

2.  Số:  

10 +  …  = 18 16 –  … = 13 14 + 5 = … 19 – 3 – … = 11 

....  +  3 = 17 19 – 3 = … …  –  5  = 12 15 + … – 8 = 10 

3.  Viết phép tính thích hợp: 

a. Có : 1 gà mẹ 

    Có : 10 gà con. 

    Có tất cả:........con gà? 

     

 

 

 

4. Hình dưới đây:     

Có ……….. hình tam giác.                         

Có ……….. đoạn thẳng. 


